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Khái niệm và một số vấn đề liên quan

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số

Khoa học là quá trình khám phá quy luật và bản 
chất của thế giới tự nhiên và xã hội.

Công nghệ là việc ứng dụng tri thức khoa học để 
tạo ra công cụ, quy trình hoặc sản phẩm phục vụ con 
người.

Đổi mới sáng tạo là đưa công cụ, tri thức vào cuộc 
sống và thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các 
giá trị mới.

Chuyển đổi số là việc số hóa toàn diện, tạo ra một 
môi trường mới - môi trường số, tương tác với môi 
trường thực để thay đổi cách tổ chức hoạt động, cách 
cung cấp dịch vụ và cách tạo ra giá trị mới. Chuyển đổi 
số tạo ra mảnh đất mới cho việc ứng dụng và phổ cập 
nhanh các kết quả nghiên cứu.

Ví dụ minh họa: Công ty Cổ phần Công nghệ cao 
Hachi - một công ty của Việt Nam, nghiên cứu ra chất 
dinh dưỡng cho vào nước để trồng rau, không cần 
đất. Nghiên cứu ra chất dinh dưỡng này là khoa học.

Công ty Hachi dùng cảm biến để đo nồng độ dinh 
dưỡng trong nước, gửi thông tin qua mạng điện thoại 

di động về máy chủ, phần mềm máy chủ ra quyết định 
khi nào thì bơm thêm chất dinh dưỡng vào nước. 
Hachi cũng phát triển một ứng dụng phần mềm để 
người trồng rau xem được tình trạng của rau. Hachi 
kết nối nước, dinh dưỡng, cảm biến, bơm và phần 
mềm thành một hệ thống trồng rau hoàn chỉnh. Đây 
là công đoạn biến tri thức khoa học thành một thiết 
bị trồng rau thông minh, là quá trình phát triển công 
nghệ.

Công ty Hachi có thể kinh doanh theo cách truyền 
thống là dùng sản phẩm mới này để trồng rau bằng 
nước và bán rau thu tiền. Nhưng Hachi lại chọn cách 
kinh doanh khác là cho các hộ gia đình thuê hệ thống 
trồng rau. Các gia đình sẽ trả tiền thuê hệ thống theo 
tháng, sau đó mua giống, mua chất dinh dưỡng từ 
Hachi. Hachi không trồng rau, không bán rau mà bán 
công nghệ và các thứ tạo ra rau, các hộ gia đình mới 
là người trồng rau và tiêu thụ rau. Đây là đổi mới mô 
hình kinh doanh. Với mô hình kinh doanh mới này, 
đã có hàng chục nghìn hộ gia đình trồng rau, tiêu thụ 
rau. Hachi vì thế mà lớn mạnh nhanh chóng. Đổi mới 
sáng tạo trong câu chuyện này là đổi mới mô hình kinh 
doanh.

Thiết bị trồng rau thông minh được số hóa toàn 
diện, một máy chủ, một trung tâm dữ liệu, một ứng 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng 
đã có bài viết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số (S.T.I.D). Bài viết đã làm rõ một số khái 
niệm, các vấn đề có liên quan; cách tiếp cận mới nhằm góp phần 
tìm ra con đường đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình 
dựa trên S.T.I.D. Tạp chí xin lược trích và trân trọng giới thiệu đến 
độc giả bài viết của Bộ trưởng.

ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN S.T.I.D: 
NHẬN THỨC VÀ TIẾP CẬN MỚI

Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM S . . .T I D
SCIENCE . TECHNOLOGY . INNOVATION . DIGITAL TRANSFORMATION



5Số 05 năm 2025

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM S . . .T I D
SCIENCE . TECHNOLOGY . INNOVATION . DIGITAL TRANSFORMATION

dụng (App), một đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ, nhưng hàng 
chục nghìn hộ sử dụng, có thể nhân rộng ra toàn quốc 
mà vẫn duy trì được chất lượng. Không những thế, vì 
có nhiều người dùng, hệ thống thu thập được nhiều 
thông tin hơn và ngày càng thông minh hơn, trồng rau 
hiệu quả hơn. Chuyển đổi số chính là môi trường để đổi 
mới mô hình kinh doanh, nhân rộng sản phẩm. Không 
có chuyển đổi số thì Công ty Hachi phải có nhân viên 
kỹ thuật đi đến hàng chục nghìn hộ gia đình để hỗ trợ 
kỹ thuật. Điều này rất tốn kém và không khả thi.

Về 3 giai đoạn phát triển của Việt Nam
Nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo.

Công nghiệp (đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI, 
gia công, lắp ráp) giúp Việt Nam thành nước thu nhập 
trung bình.

S.T.I.D sẽ giúp Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung 
bình, thành nước phát triển thu nhập cao.

Về 3 giai đoạn phát triển công nghệ của một 
quốc gia

3 giai đoạn này đi từ Đầu tư (là mua về dùng), đến 
Thẩm thấu (là hiểu), rồi đến Sáng tạo (là tạo ra cái 
mới). Nó giống như Ăn -> Tiêu hóa -> Sáng tạo. 

Đầu tư là mua công nghệ của nước ngoài về dùng. 
Đây là ưu tiên trong giai đoạn đất nước có thu nhập 
thấp, công nghệ lạc hậu.

Thẩm thấu công nghệ, tức là tiêu hóa công nghệ, 
làm chủ và cải thiện công nghệ từ nước ngoài, đưa 
thêm các xúc tác mềm như chuyên gia, đào tạo, kiến 
thức, tư duy lãnh đạo, quản trị, quản lý hiện đại, từ 
đó tạo ra sản phẩm tốt hơn, tăng hiệu suất của công 
nghệ. Đây là ưu tiên trong giai đoạn đất nước có thu 
nhập trung bình, làm chủ công nghệ ở mức sử dụng 
và cải tiến. 

Sáng tạo là đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và 
phát triển (R&D) để tạo ra công nghệ và sản phẩm 
mới, đồng thời với nó là đổi mới thể chế, quản trị quốc 
gia và mô hình phát triển địa phương. Đây là ưu tiên 
trong giai đoạn đất nước đã bước vào mức thu nhập 
trung bình cao, đã sở hữu nền tảng công nghệ của giai 
đoạn đầu tư và nâng cao năng lực nội sinh của giai 
đoạn thẩm thấu công nghệ, để từ đó sáng tạo công 
nghệ, vượt bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước 
phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 
của Bộ Chính trị về đột phá phát triển S.T.I.D quốc gia 
(Nghị quyết số 57) là tuyên ngôn của Việt Nam, đất 
nước đã đến lúc phải bước vào giai đoạn sáng tạo.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số

Ứng dụng công nghệ thông tin là làm cái cũ theo 
cách cũ, dùng công nghệ thông tin để tự động hóa quy 
trình cũ.

Chuyển đổi số là làm cái cũ theo cách mới. Ví dụ, 
học online thay vì học trực tiếp. Cần thay đổi các quy 
định về dạy học. Chuyển đổi số là vấn đề thể chế 
nhiều hơn là vấn đề công nghệ (thể chế 70%, công 
nghệ 30%). Bởi vậy, chuyển đổi số muốn nhanh thì 
phải thay đổi thể chế, thay đổi các quy định. 

Chuyển đổi số còn là tạo ra cái mới. Chuyển đổi số 
tạo ra một môi trường mới là môi trường số, làm xuất 
hiện nhiều cái mới, rất mới, như sản phẩm, dịch vụ 
mới, mô hình kinh doanh mới (taxi công nghệ), tài sản 
mới (dữ liệu, tiền kỹ thuật số). Nó cần thể chế mới để 
được chấp nhận. Nhiều cái mới trên môi trường số có 
thể thách thức, phá huỷ cái cũ, mô hình cũ (như ngân 
hàng số thách thức ngân hàng truyền thống), đây là 
sự phá huỷ mang tính sáng tạo. Phải dùng cơ chế 
sandbox để thử trước rồi phổ cập sau.

Về bộ 3: khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số

Khoa học, công nghệ là nền tảng, nó tạo ra tri thức, 
công cụ mới. Khoa học là nghiên cứu cơ bản tìm ra 
tri thức mới. Công nghệ là phát triển ra công cụ/sản 
phẩm mẫu dựa trên tri thức mới.

Đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra sản phẩm, dịch 
vụ, quy trình hoặc mô hình mới có giá trị thực tiễn, 
thông qua việc kết hợp tri thức, công nghệ và cách 
tiếp cận mới.

Chuyển đổi số tạo ra môi trường số thuận lợi, mảnh 
đất mới mầu mỡ để đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phổ cập nhanh 
các sản phẩm mới vào cuộc sống. Môi trường số tạo 
thuận lợi cho phát triển vì nó phi vật lý, phi biên giới, 
phi khoảng cách, phi trung gian. Nó đổi mới toàn diện 
phương thức vận hành, quản trị, cung cấp dịch vụ của 
tổ chức và quốc gia. Ngược lại, phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đẩy nhanh tiến trình 
của chuyển đổi số. Bởi vậy, chuyển đổi số vừa là môi 
trường vừa là mục tiêu của khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.

Lần đầu tiên, bộ 3 khoa học, công nghệ; đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số “đi chung” với nhau trong 
một nghị quyết của Bộ Chính trị và nhập với nhau về 
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một bộ quản lý. Thế giới có không đến 5% các nước 
nhận thấy tầm quan trọng của bộ 3 này và nhập về 
một nơi, biết cách nối chúng với nhau, tạo thành một 
hệ sinh thái. Việt Nam thuộc nhóm tiên phong về cách 
tiếp cận này. Với Việt Nam, bộ 3 này là lựa chọn bắt 
buộc, mang tính chiến lược, ưu tiên hàng đầu, là điều 
kiện tiên quyết, là thời cơ để Việt Nam giàu mạnh và 
hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Nước có thu nhập cao, nước phát triển và bẫy 
thu nhập trung bình

35 năm qua, tính từ 1990, đã có 34 quốc gia từ thu 
nhập trung bình trở thành thu nhập cao. Nhưng chỉ có 
10-12 quốc gia được coi là nước phát triển, ví dụ như 
Hàn Quốc, Israel, Cộng hòa Séc, Ba Lan. Đó là những 
quốc gia đạt thu nhập cao thông qua S.T.I.D, có trình 
độ công nghiệp hóa, năng suất lao động cao, thể chế 
ổn định, hạ tầng hiện đại, hệ thống giáo dục, y tế phát 
triển. Việt Nam hướng tới cả 2 mục tiêu: Thu nhập cao 
và phát triển. Để trở thành nước phát triển có thu nhập 
cao thì đóng góp vào tăng trưởng GDP của S.T.I.D 
phải trên 50%.

Ngưỡng thu nhập cao năm 2023 là 13.800 USD/
người, ngưỡng này tăng trung bình 2-3%/năm, nên 
ngưỡng thu nhập cao năm 2045 sẽ là 20-25.000 USD/
người. Nếu tính cả tăng dân số, thì để đạt ngưỡng 
thu nhập cao vào năm 2045, GDP Việt Nam phải tăng 
ít nhất 5 lần trong 20 năm tới. Nếu 10 năm đầu tăng 
trưởng 10%, 10 năm tiếp theo vẫn phải tăng trưởng 
7% thì mới đạt mục tiêu. Bởi vậy, tăng trưởng 2 con số 
liên tục 10 năm tới là lựa chọn bắt buộc.

Một nước mà 40 năm không vượt qua được thu 
nhập trung bình thì chắc chắn là đã vào bẫy thu nhập 
trung bình, 30 năm mà chưa vượt qua được thì có 
nguy cơ mắc bẫy. 

Năm 2010, Việt Nam bắt đầu vào thu nhập trung 
bình, nếu 2040, sau 30 năm, chưa thành thu nhập cao 
là có nguy cơ mắc bẫy, đến 2050 (sau 40 năm) mà 
chưa thành thu nhập cao thì chắc chắn là vào bẫy thu 
nhập trung bình. Nếu 2045, sau 35 năm, Việt Nam 
không đạt và vượt mức thu nhập cao thì nguy cơ cao 
sẽ vào bẫy thu nhập trung bình. Bởi vậy, mốc thu nhập 
cao vào năm 2045 của Việt Nam có ý nghĩa sống còn. 

Một số nước đã vượt qua bẫy thu nhập trung bình 
là: Nhật Bản (mất 25 năm), Hàn Quốc (mất 32 năm), 
Trung Quốc (mất 24 năm).

Cách tiếp cận của Việt Nam

Mỗi quốc gia có văn hóa, ngữ cảnh riêng, trình độ 
phát triển và chế độ khác nhau. Bởi vậy, tìm ra cách 
tiếp cận phù hợp là quan trọng hàng đầu. Trên thực 
tế chưa có 2 quốc gia nào “hóa rồng” theo cùng một 
cách giống nhau.

Về sự lãnh đạo của Đảng

Các định hướng của Đảng và Nhà nước về S.T.I.D 
cơ bản được thể hiện tại Nghị quyết số 57. Tinh thần 
chính là S.T.I.D của Việt Nam phải tiến tới trình độ tiên 
tiến của thế giới và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
trên 50%.

Đảng lãnh đạo toàn diện sự nghiệp S.T.I.D của 
đất nước. Bởi đây là sự nghiệp lớn, đưa Việt Nam 
“hóa rồng”. Đảng lãnh đạo để có tầm nhìn xa trông 
rộng, mang tính toàn cục, tập trung vào cốt lõi. Đảng 
lãnh đạo để phát huy lợi thế của chế độ trong việc tập 
trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện 
những nhiệm vụ lớn.

Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về 
S.T.I.D. Tổng Bí thư Tô Lâm là Trưởng Ban chỉ đạo. 
Thành lập Ban chỉ đạo các cấp do người đứng đầu 
làm trưởng ban, tạo thành một hệ thống chỉ đạo thống 
nhất từ Trung ương đến địa phương và S.T.I.D trở 
thành công việc thường xuyên của các cấp uỷ Đảng. 
Đảng bố trí một tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, 
kinh nghiệm S.T.I.D vào cấp uỷ các cấp. Một trong 
những nguyên nhân mà một số nghị quyết thực thi 
chưa tốt là do thiếu cán bộ lãnh đạo có chuyên môn.

Nghị quyết khoán 10 về S.T.I.D

Nghị quyết số 57 được ban hành ngày 22/12/2024 
- ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, điều 
này thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Lấy 
ngày này là để coi sự nghiệp S.T.I.D đưa Việt Nam 
“hóa rồng” cũng giống như sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mạnh lên là cách bảo 
vệ Tổ quốc tốt nhất, mạnh đến mức không ai dám đến 
xâm phạm để có hoà bình lâu dài.

Tinh thần khoán 10 của Nghị quyết số 57 là: Quản 
lý theo mục tiêu, không quản cách làm; trao quyền tự 
chủ và trách nhiệm cho người làm; chấp nhận rủi ro, 
đánh giá dựa trên hiệu quả tổng thể; người làm được 
hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo. Khoán 
10 là để thoát nghèo; Nghị quyết số 57 là để thoát 
bẫy thu nhập trung bình. Khoán 10 là để giải phóng 
sức lao động; Nghị quyết số 57 là để giải phóng sức 
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sáng tạo. Từ chỗ thiếu S.T.I.D, chúng ta sẽ tiến tới đủ, 
thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn về S.T.I.D, giống như 
chúng ta đã làm được đối với nông nghiệp.

Phát triển phải hướng đến kết quả cuối cùng và 
đo lường được

Phát triển S.T.I.D phải hướng đến mục tiêu cuối 
cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp vào 
tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống 
người dân. Cụ thể, S.T.I.D lúc này phải hướng vào 
tăng năng lực quản trị quốc gia, hướng vào sản xuất, 
tăng năng suất lao động.

Quản lý S.T.I.D thì đầu tiên phải đo lường được 
đóng góp của nó tới tăng trưởng kinh tế. Không đo 
lường, không đánh giá được thì không quản lý được, 
không thúc đẩy được và không biết được hiệu quả, rất 
dễ dẫn đến lãng phí. Nhiều quốc gia chi rất nhiều cho 
khoa học, công nghệ nhưng vẫn không thoát được 
bẫy thu nhập trung bình là do không hướng tới kết 
quả cuối cùng. 

Khoa học, công nghệ nhiều năm qua tập trung vào 
chi mà chưa đo lường, đánh giá được đầu ra, chưa 
đánh giá được hiệu quả hoạt động khoa học, công 
nghệ. Sắp tới, chi nhiều hơn cho khoa học, công nghệ, 
cơ chế chi lại thông thoáng hơn thì càng cần đo lường 
hiệu quả đầu ra. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ban 
hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động S.T.I.D.

Chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra

Đo lường được kết quả đầu ra của S.T.I.D mang 
tính quyết định để chúng ta chuyển đổi từ quản lý đầu 
vào sang quản lý đầu ra.

Chuyển quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chuyển 
từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra (từ đếm hóa 
đơn, chứng từ sang đếm kết quả nghiên cứu), từ quản 
lý quá trình sang quản lý mục tiêu, từ không chấp nhận 
rủi ro của từng dự án nghiên cứu sang đánh giá hiệu 
quả tổng thể của các dự án nghiên cứu và chấp nhận 
rủi ro của một dự án nghiên cứu.

Chuyển từ chi rón rén cho S.T.I.D sang chi nhiều 
hơn (từ 1% ngân sách sang 3% ngân sách, từ 0,5% 
GDP sang 2-4% GDP), từ kiểm soát chi phí nghiên 
cứu sang khoán chi, từ trả lại kết quả nghiên cứu 
cho nhà nước sang để lại cho cơ sở nghiên cứu để 
thương mại hóa, từ người nghiên cứu chỉ nhận được 
tiền công nghiên cứu sang người nghiên cứu được 
hưởng một phần kết quả thương mại và giàu lên chính 
đáng.

Nghiên cứu kinh nghiệm các nước chi nhiều cho 
khoa học, công nghệ mà vẫn thất bại trong vượt bẫy 
thu nhập trung bình đều là do không quản lý hướng 
tới đầu ra.

Phát triển trong một hệ sinh thái

Hệ sinh thái bao gồm môi trường, các chủ thể sống 
trong đó và sự tương tác, liên kết giữa chúng. Có hệ 
sinh thái thì mới có cùng phát triển, các chủ thể sẽ 
phát triển tốt hơn là đứng riêng rẽ, một chủ thể mạnh 
lên thì cả hệ sinh thái cùng hưởng lợi. Nhà nước phải 
tạo ra các hệ sinh thái để phát triển quốc gia. Hệ sinh 
thái là cách phát triển vừa nhanh vừa bền vững.

Hệ sinh thái S.T.I.D phải hoàn chỉnh và cân bằng, 
bao gồm thể chế (thể chế số; thể chế đổi mới sáng 
tạo; thể chế khoa học, công nghệ), hạ tầng (hạ tầng 
số, hạ tầng đổi mới sáng tạo, hạ tầng khoa học và 
công nghệ), hệ thống giáo dục, đào tạo nhân lực (đặc 
biệt là nhân tài), nhà nước, viện/trường, doanh nghiệp 
(FDI và nội địa).

Các nước thất bại trong phát triển S.T.I.D đều là 
các nước không có hệ sinh thái, hoặc có nhưng không 
cân đối, như lệch về FDI (Malaysia), hoặc lệch về 
viện/trường (Brazil).

Đặt trong bối cảnh chuyển đổi số

Đặc điểm lớn nhất của thời đại chúng ta đang sống 
là chuyển đổi số. Phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo phải đặt trong bối cảnh chuyển đổi 
số để phổ cập nhanh các ứng dụng mới. Chuyển đổi 
số vừa là đất phát triển, vừa là mục tiêu của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc 
cách mạng số vì có đến 50% các công nghệ là công 
nghệ số: Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám 
mây, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, thực tế ảo. 50% các 
công nghệ còn lại là dựa trên công nghệ số để phát 
triển. 70-80% đổi mới sáng tạo là đổi mới sáng tạo số. 
82% các kỳ lân công nghệ (công ty công nghệ có giá 
trị thị trường trên 1 tỷ USD) là các kỳ lân công nghệ số. 
Chuyển đổi số tạo ra dữ liệu, tài nguyên mới, nhưng 
chuyển tài nguyên này thành tiền, thành giá trị mới thì 
phải là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp Việt 
Nam làm chủ các công nghệ chiến lược và từ đó, làm 
chủ tiến trình chuyển đổi số, đảm bảo cho tiến trình 
này an toàn.
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Đảo chiều
Cách tiếp cận truyền thống là đi từ khoa học -> 

công nghệ -> đổi mới sáng tạo -> chuyển đổi số, tức 
là đi từ trên Trời xuống Đất. Thường áp dụng cho các 
nghiên cứu cơ bản tại các nước đã phát triển, có hệ 
sinh thái nghiên cứu và phát triển lâu đời.

Cách tiếp cận mới đi từ chuyển đổi số -> đổi mới 
sáng tạo -> công nghệ -> khoa học. Chuyển đổi số 
làm trước để tạo môi trường cho đổi mới sáng tạo. Đổi 
mới sáng tạo tạo ra nhu cầu về làm chủ công nghệ. 
Phát triển công nghệ sẽ tạo ra bài toán cho nghiên 
cứu khoa học. Tức là đi từ dưới Đất lên Trời. Lấy thực 
tiễn và nhu cầu phát triển làm đầu vào cho nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ.

Mối quan hệ 3 nhà: Nhà nước - Viện/trường - Doanh 
nghiệp, cũng phải có thêm một chiều nữa là Doanh 
nghiệp - Viện/trường - Nhà nước. Doanh nghiệp thực 
hiện đổi mới sáng tạo sẽ phát sinh nhu cầu về khoa 
học, công nghệ, doanh nghiệp sẽ chủ động mang bài 

toán, vấn đề của mình tìm đến viện/trường và hợp tác 
với viện/trường. Nhà nước sẽ hỗ trợ mối quan hệ này. 

Kinh nghiệm không thành công về phát triển S.T.I.D 
của các nước đều cho thấy, nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ thiếu chiều đi từ thực tiễn.

S.T.I.D Việt Nam tập trung vào giải quyết các bài 
toán lớn của Việt Nam

S.T.I.D phải tập trung vào giải quyết các bài toán 
lớn của đất nước, như tăng trưởng 2 con số; tinh gọn 
bộ máy; vấn đề của 2 đô thị siêu nén Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh; tăng trưởng chất lượng cao; làm chủ công 
nghệ chiến lược; ô nhiễm môi trường...

Bài toán vĩ đại, việc vĩ đại của đất nước, do Đảng 
đặt ra, sẽ tạo ra S.T.I.D xuất sắc, con người xuất sắc 
và nhân tài cho Đảng. Khoa học, công nghệ thời gian 
qua chưa có sự phát triển bứt phá vì chưa có bài toán 
lớn được đặt ra, được định nghĩa rõ ràng, được lượng 
hóa và được giao vào các địa chỉ cụ thể. 

Thay đổi cách tiếp cận từ truyền thống (khoa học -> công nghệ -> đổi mới sáng tạo -> chuyển đổi số) sang tiếp cận mới (chuyển đổi số 
-> đổi mới sáng tạo -> công nghệ -> khoa học).
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Bài toán quốc gia phải đủ lớn thì mới dẫn đến thuê 
“Tây” làm cho “Ta”, lấy được tinh hoa và nhân tài toàn 
cầu. Đây chính là cách mà các nước Trung Đông đã 
làm thành công, thuê được cả thế giới làm thuê cho 
mình, vì họ có những giấc mơ lớn và tất nhiên, có tiền 
nữa.

Tinh gọn bộ máy phải đi với đổi mới quản trị 
quốc gia

S.T.I.D tạo ra công nghệ mới, động cơ mới (cách 
quản trị mới), nhưng phải thiết kế lại khung xe (bộ máy 
mới) thì mới tạo ra chiếc xe mới chạy nhanh hơn. 

Nếu chỉ tinh gọn bộ máy mà không thay đổi quản trị 
thì dẫn đến thiếu người làm, thiếu công cụ, hiệu quả 
giảm. Nếu chỉ thay đổi cách làm mà không tinh gọn bộ 
máy thì vẫn chồng chéo, lãng phí, trì trệ, công nghệ 
mới đưa vào không chạy được. Nếu kết hợp cả hai 
thì bộ máy nhỏ hơn nhưng hiệu lực, hiệu quả và hiệu 
năng hơn. Bởi vậy, tinh gọn bộ máy là điều kiện cần, 
nhưng thay đổi quản trị quốc gia và công nghệ mới 
là điều kiện đủ để cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy 
thành công. Hai việc này phải đi song song, không có 
cái trước, cái sau.

Đổi mới quản trị quốc gia thì chủ yếu là: 1) Ra 
quyết định dựa trên dữ liệu, thời gian thực; 2) Phân 
cấp, phân quyền linh hoạt, rõ trách nhiệm; 3) Tổ chức 
vận hành theo chức năng thay vì địa giới hành chính; 
4) Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt, không ôm 
hết, không làm hết, mà thuê doanh nghiệp làm. 

Về cách làm: Tái cấu trúc quy trình quản lý, đẩy 
nhanh chuyển đổi số toàn diện, toàn dân, thiết lập nền 
tảng dữ liệu lớn và liên thông để quản lý tập trung.

Về kinh nghiệm quốc tế: Estonia là chính phủ số 
toàn diện; Singapore là quản lý theo kết quả; Hàn 
Quốc là tự động hóa dịch vụ công và tích hợp bộ đa 
ngành. 

Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lúc 
này có nhiệm vụ trọng tâm là tạo ra các công cụ, ứng 
dụng, quy trình, mô hình để giúp quá trình đổi mới 
quản trị quốc gia thành công.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hỗ trợ chính 
quyền cấp xã

Ví dụ bỏ huyện thì việc của xã tăng từ 10 lên 13, 
làm cho xã quá tải. Vậy phải đổi mới quản trị (tức là đổi 
mới sáng tạo) và dùng công nghệ số (tức là chuyển 
đổi số) để đỡ cho xã 4-5 việc. Xã còn 8-9 việc thì xã 
sẽ tốt lên rất nhiều. 

Chúng ta có thể thiết kế lại các việc của xã để chia 
làm ba loại: loại thứ nhất là những việc cứng phải xử lý 
tại xã, phải gần dân (như quản lý đất đai, xây dựng, tư 
pháp); loại thứ hai là những việc có thể làm tập trung 
tại tỉnh, như những việc hành chính, đã có cơ sở dữ 
liệu, đã có định dạng, có tính lặp lại, mẫu hóa cao, xử 
lý tập trung, không cần cán bộ xã xác minh thực địa, đó 
là hầu hết các dịch vụ công, các báo cáo định kỳ, dự 
toán thu chi thường xuyên, xác nhận hộ nghèo mà tỉnh 
đã có dữ liệu, đây là những việc có thể tự động hóa và 
làm tập trung được; loại thứ ba là các việc mà xã có thể 
thuê ngoài (như xử lý rác, chăm sóc cây xanh, quản lý 
nhà văn hóa, thư viện, vận hành hệ thống đèn đường, 
chiếu sáng...). Và ngoài ra, chúng ta sẽ phát triển một 
trợ lý ảo để hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ, công/viên 
chức cấp xã.

Giao nhiệm vụ tăng trưởng GDP cho ngành 
S.T.I.D

Việt Nam tăng trưởng GDP 10% thì S.T.I.D phải 
đóng góp trên 5%. Phát triển dựa trên S.T.I.D là chính 
thì tăng trưởng chính phải dựa trên S.T.I.D. Trong 5% 
tăng trưởng GDP của giai đoạn 2026-2030, đổi mới 
sáng tạo phải đóng góp 3%, chuyển đổi số 1-1,5% và 
khoa học, công nghệ 1%. Lúc này, tác động tới tăng 
trưởng kinh tế thì đổi mới sáng tạo: 60%, chuyển đổi 
số: 25% và khoa học, công nghệ: 15%.

Việc lượng hóa tăng trưởng GDP của đất nước cụ 
thể cho các ngành, địa phương sẽ làm cho bài toán 
tăng trưởng 2 con số khả thi hơn, biết cách làm hơn. 
Từ trước đến nay, chúng ta ít làm việc này, kể cả giao 
mục tiêu tăng trưởng cho từng tỉnh thì cũng gần đây 
mới giao. Bộ Khoa học và Công nghệ tính toán từng 
lĩnh vực S.T.I.D tác động như thế nào tới tăng trưởng 
GDP, từ đó biết cách chi vào đâu, hỗ trợ vào đâu, kích 
thích vào đâu để có hiệu quả.

Nhà nước mồi và kéo theo xã hội hóa
Nhà nước chi 3% ngân sách nhà nước cho S.T.I.D 

thì cả xã hội phải chi 2,5-3% GDP. Tức là 1 đồng 
nhà nước phải kéo theo 3-4 đồng của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp mà chi thì thường là tác động thẳng vào 
tăng trưởng kinh tế, sẽ rất hiệu quả. Các nước thất 
bại trong phát triển S.T.I.D đều là các nước không đạt 
được tỷ lệ kéo này, mặc dù nhà nước chi nhiều.

Cách làm là hướng các tài trợ, hỗ trợ của nhà nước  
vào khu vực doanh nghiệp nhiều hơn, thay vì chỉ tài 
trợ, hỗ trợ cho khối viện/trường. Công thức đồng tài 
trợ nhà nước/doanh nghiệp thường là 25/75. Trong 
khi tài trợ cho các viện/trường thì thường là 100%. 
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Cách kéo doanh nghiệp chi cho đầu tư đổi mới 
công nghệ hiệu quả nhất là hỗ trợ lãi suất vay. Doanh 
nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ 100 đồng, đi vay 
ngân hàng lãi suất 6%, mỗi năm phải trả lãi 6 đồng. 
Nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất vay, tức là 3 đồng/năm, 
thường cũng chỉ 1-3 năm đầu. Nhà nước chỉ hỗ trợ 
khoảng 5% tổng giá trị đầu tư nhưng doanh nghiệp 
sẽ rất hào hứng. Chính những khoản đầu tư đổi mới 
công nghệ này sẽ làm tăng năng suất lao động, tăng 
công suất đầu ra, đóng góp ngay vào tăng trưởng 
GDP, nhà nước thu thuế tăng. 

Về làm chủ công nghệ chiến lược, công nghiệp 
chiến lược

Chưa có quốc gia phát triển nào mà không làm 
chủ công nghệ chiến lược và công nghiệp chiến lược; 
không tự chủ, tự cường về công nghệ. Xác định đúng 
các công nghệ chiến lược và các ngành công nghiệp 
chiến lược để tập trung đầu tư, phát triển có ý nghĩa 
quyết định. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình Chính 
phủ ban hành danh sách các công nghệ chiến lược. 

Công nghệ chiến lược của Việt Nam tập trung vào 
công nghệ blockchain để phát triển tài sản ảo, tiền 
ảo để mở rộng khái niệm vốn; vào công nghệ robot 
để tăng lao động; vào công nghệ AI để tăng tri thức. 
Đây sẽ là 3 công nghệ chiến lược quan trọng nhất, tập 
trung vào 3 yếu tố của tăng trưởng là: vốn, lao động 
và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Nhà nước sẽ 
giao các doanh nghiệp lớn (không phân biệt nhà nước 
hay tư nhân) phát triển các sản phẩm chiến lược, công 
nghiệp chiến lược và công nghệ chiến lược. Chúng ta 
đã có những thành công bước đầu như VinGroup làm 
ô tô, Viettel làm thiết bị viễn thông, radar, tên lửa.

Làm chủ công nghệ sẽ đi từ làm chủ sản phẩm, 
làm chủ thiết kế sản phẩm. Đây là giai đoạn trung gian 
quan trọng để tiến tới làm chủ công nghệ lõi.

Cách hỗ trợ tốt nhất của nhà nước cho phát triển 
công nghệ chiến lược là hỗ trợ đầu vào theo nguyên 
tắc 25/75 (nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 25% chi phí 
nghiên cứu phát và triển công nghệ chiến lược) và hỗ 
trợ đầu ra bằng cách nhà nước là hộ tiêu dùng đầu 
tiên của sản phẩm chiến lược. 

Dùng tiêu chuẩn để dẫn dắt
Tiêu chuẩn là công cụ quan trọng, là động lực thúc 

đẩy phát triển S.T.I.D. Quốc gia muốn phát triển theo 
hướng nào thì dùng tiêu chuẩn để dẫn dắt quốc gia 
theo hướng đó. Muốn chuyển đổi số thì làm tiêu chuẩn 
về chuyển đổi số; muốn phát triển đổi mới sáng tạo 

thì làm tiêu chuẩn về đổi mới sáng tạo; muốn phát 
triển khoa học, công nghệ thì thông qua tiêu chuẩn về 
khoa học, công nghệ; muốn nâng cao năng lực quản 
trị quốc gia thì làm tiêu chuẩn về quản trị quốc gia...

Lĩnh vực tiêu chuẩn nhiều năm qua chưa hướng 
vào phục vụ phát triển. Làm xong tiêu chuẩn là như 
gần xong đề bài giao cho S.T.I.D.

Sở hữu trí tuệ tạo ra thị trường S.T.I.D

Một quốc gia sẽ đẩy mạnh sở hữu trí tuệ (SHTT) 
khi GDP/người bắt đầu đạt 3.000-4.000 USD, và bắt 
đầu định hướng phát triển dựa trên khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo. SHTT là biến kết quả nghiên 
cứu thành tài sản để có thể giao dịch, khi đó mới có 
thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Không có SHTT thì khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo không thể trở thành động lực phát triển.

Một quốc gia không phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo thì có thể để việc vi phạm SHTT 
tràn lan. Việt Nam đã đến lúc phải làm tốt SHTT để 
phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Chuyển dịch quan trọng nhất của SHTT là chuyển từ 
bảo vệ quyền sang tài sản hóa, thị trường hóa, thương 
mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Sáu nguyên tắc triển khai

Một là, đặt mục tiêu cao để tìm ra giải pháp, cách 
làm đột phá, để tìm ra người tài, để tạo ra sự phát triển 
bứt phá. 

Hai là, các nhiệm vụ phải được lượng hóa thành 
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. 

Ba là, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu trực 
tiếp phụ trách. Bố trí đủ cán bộ có chuyên môn, kinh 
nghiệm S.T.I.D vào các cấp lãnh đạo.

Bốn là, nhiệm vụ sẽ đi kèm phân bổ nguồn lực phù 
hợp. 

Năm là, xây dựng công cụ đo lường trực tuyến kết 
quả thực hiện theo tháng, quý, năm, định kỳ đánh giá 
và công bố công khai.

Sáu là, kết quả thực hiện là cơ sở để đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đặc biệt là với 
người đứng đầu ?


